
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC
1. Tên mẫu: Sơn lót
1. Mục đích: Thử nghiệm nhựa 248, so sánh với SC243
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 25/12/2025
1. Kiểm tra
* Kiểm tra tạo màng của nhựa 248
	Tỉ lệ sử dụng
	Nhận xét

	0% dung môi tạo màng
	Không tạo màng được, nhựa nứt khắp bề mặt

	5% Carbitol
	Tạo màng tốt


 Nhựa khó tạo màng, tạo màng tốt với Carbitol
* Công thức Lót trong
	STT
	Thành phần
	243
	248

	1
	Nhựa 248
	-
	195.6

	2
	Nhựa SC243
	195.6
	-

	3
	PS166 50%
	1.7
	-

	4
	BYK 093
	0.3
	0.3

	5
	BYK 024
	0.3
	0.3

	6
	Carbitol
	9.8
	9.8

	7
	Nước
	6.7
	6.7

	7
	HS2000
	9.6
	9.6

	8
	IOG
	0.5
	0.5

	9
	RsconC 50%
	0.5
	0.5

	10
	KL245
	1.0
	1.0

	11
	BYK 346
	0.5
	0.5

	12
	BYK 093
	0.3
	0.3

	13
	PM
	18.9
	18.9

	14
	LPR76
	2.0
	-

	15
	PS166 50%
	5.9
	3.0

	TỔNG
	253.6g
	247g



*Nhận xét quy trình khuấy:
-Sơn, nhiều bọt, tan sau 2h (248 sinh bọt tương đương 243)
-Ít lắng đọng
*Kiểm tra
Gỗ cao su  2 lần lót
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Lót SC243
	Lót 248

	DIN 4
	35s
	35s

	Dung dịch sơn
	Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định
	Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định

	pH
	6.6
	7.7

	TGK
	C1: 5-7p
Chà nhám 40-50p, dễ chà, không dính nhám
	C1: 3-4p
Chà nhám 50-60p, khó chà, dính nhám liti

	Độ trong
	Tương đương nhau

	Độ chống xù ghim
	Lót 248 xù ghim nhiều, không chống dựng ghim
Lót 243 ít xù ghim, chống dựng ghim tốt


	Bề mặt
	Bề mặt sơn láng căng, phẳng
	Bề mặt láng căng, phẳng

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B

	Độ cứng
	Lót Sc243 cứng hơn 248

	Kháng hoá chất
	Kháng nước 120p: có vết 3/5, để ổn định mất vết
Kháng cồn 50% 60p: không vết 5/5
	Kháng nước 120p: có vết 4/5, để ổn định mất vết
Kháng cồn 50% 60p: không vết 5/5


Lót 248 ráo mặt nhanh, khó chà nhám, không chống dựng ghim
6. Kết luận
-Nhựa 248 ráo mặt nhanh, khó chà nhám, chống dựng ghim kém




Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 02/01/2026
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